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Lớp 6 A1, 6 A3, 6 A5.
Năm học 2022- 2023
	Tuần 
	Tiết
	Tên bài dạy
	Số tiết
	 Thiết bị dạy học
	 Địa điểm dạy học

	1
	1,2,3
	Chủ đề  1: Tôi và các bạn
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	2
	4,5,6
	Chủ đề  1: Tôi và các bạn
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	3
	7,8,9
	Chủ đề  1: Tôi và các bạn
-Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em.

	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	4
	10,11,12
	Chủ đề  1: Tôi và các bạn
-Nói: Kể lại một trải nghiệm của em.
	
	
	

	5
	13,14,15
	Chủ đề  2: Gõ cửa trái tim
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	6
	16,17

18
	Chủ đề  2: Gõ cửa trái tim
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	7
	19,20 ,21
	Chủ đề  2: Gõ cửa trái tim

-Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố yếu tố tự sự và miêu tả.
- Nói : Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	8
	22, 23, 24
	Chủ đề  3: Yêu thương và chia sẻ.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	9
	25, 26, 27
	Chủ đề  3: Yêu thương và chia sẻ.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt.
	6
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	10
	28,29,30
	Chủ đề  3: Yêu thương và chia sẻ.
-Viết bài văn kể lại một trải nghiệm
 của em.
-Nói:Kể về một trải nghiệm của em.
	
	
	

	11
	31,32,33
	Chủ đề  4: Quê hương yêu dấu
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	4
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	12
	34,35,36
	Chủ đề  4: Quê hương yêu dấu
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	13
	37,38,39
	Chủ đề  4: Quê hương yêu dấu
-Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát.
-Nói: Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương.
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	14
	40,41,42
	Chủ đề  5: Những nẻo đường xứ sở.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	15
	43,44,45
	Chủ đề  5: Những nẻo đường xứ sở.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	16
	46,47,48
	Chủ đề  5: Những nẻo đường xứ sở.
-Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt.
-Nói: Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến.


	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	17
	49,50,51
	Chủ đề  6: Truyện kể về những người anh hùng.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	4
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	18
	52,53,54
	Chủ đề  6: Truyện kể về những người anh hùng.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	19
	55,56,57
	Chủ đề  6: Truyện kể về những người anh hùng.
-Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện 
( một sinh hoạt văn hóa).
- Nói: Kể lại một truyền thuyết
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	20
	58, 59,60
	Chủ đề  7: Thế giới cổ tích.
- Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt.
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	21
	61,62,63
	Chủ đề  7: Thế giới cổ tích.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	22
	64,65,66
	Chủ đề  7: Thế giới cổ tích.
-Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
- Nói:Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một 
nhân vật.
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	23
	67 ,68,69
	Chủ đề  8: Khác biệt và gần gũi.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	24
	70,71,72
	Chủ đề  8: Khác biệt và gần gũi.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	25
	73,74,75
	Chủ đề  8 : Khác biệt và gần gũi.
-Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng
 ( vấn đề) mà em quan tâm.
-Nói: Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề
	2
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	26
	76,77,78
	Chủ đề  9: Trái đất- Ngôi nhà chung.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	27
	79,80,81
	Chủ đề  9: Trái đất- Ngôi nhà chung.
Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học

	28
	82,83,84
	Chủ đề  9: Trái đất- Ngôi nhà chung.
-Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận.
-Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản

 đơn giản.

-Nói: Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn

 ô nhiễm môi trường.
	3
	Bài soạn, phiếu học tập…..
	lớp học
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